
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 33 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21? 

a) Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, 

thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn 

cảnh khó khăn theo khả năng của mình. 

b) Thường xuyên giúp đỡ gia đình, ông bà cha  mẹ. 

c) Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ 

gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường. 

d) Chăm chỉ và đạt được những thành tích cao trong học tập 

Câu 2: Ý nghĩa của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em? 

A. Trẻ em cần được chăm  sóc, bảo vệ để được lớn lên trong sự an bình. 

B. Trẻ em cũng là một phần của xã hội, các em có bổn phận phải học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động xã 

hội 

C. Trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc; được học tập; được vui chơi, giải trí. Đồng thời các em cũng có 

bổn phận phải quan tâm, chăm sóc yêu thương gia đình và giúp đỡ những người xung quanh mình. Bên cạnh 

đó các em có bổn phận phải học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. 

D. Trẻ em giống như búp trên cành, chỉ cần biết ăn, ngủ, học tập là được rồi.Những người trong xã hội cần 

phải nâng niu, chăm sóc các em. 

Câu 3: Đọc lại bài Sang năm con lên bảy và cho biết: Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu? 

A. Con người tìm thấy hạnh phúc trong đời thật, từ chính đôi bàn tay của mình 

B. Hạnh phúc được tìm thấy trong vòng tay của cha, của mẹ 

C. Hạnh phúc được tìm thấy trong mái ấm gia đình 

D. Hạnh phúc được tìm thấy khi ta quên đi tất cả, hòa mình vào với thiên nhiên 

Câu 4: Ý nghĩa của bài thơ Sang năm con lên bảy? 

A. Điều mà người cha muốn nói với con đó là: Khi lớn lên, từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống 

hạnh phúc thật sự do chính hai bài tay con gây dựng nên. 

B. Điều mà người cha muốn nói với con đó là:Con cần biết sống hòa mình, chan hòa với thiên nhiên, có như 

vậy thì niềm hạnh phúc của con mới trọn vẹn được. 



 

 

 

 

C. Điều mà người cha muốn nói với con đó là: Dù con có lớn thế nào, có đi đâu bao xa cũng không được quên 

đi những năm tháng tuổi thơ, những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời con 

D. Điều mà người cha muốn nói với con đó là: Con luôn nhớ rằng dù con đã khôn lớn thì gia đình mãi ở bên 

con,mãi là cảng tránh bão là chốn nghỉ chân cho con mỗi khi con chán nản, mệt mỏi. 

Câu 5: Trong các tên các cơ quan, tổ chức dưới đây, tên nào viết đúng? 

a) Liên Hợp Quốc 

b) Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc 

c) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

d) Tổ chức Lao động quốc tế 

e) Tổ chức quốc tế về Bảo vệ trẻ em 

f) Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em 

Câu 6: Trong các tên các cơ quan, tổ chức dưới đây, tên nào viết đúng? 

a) Tổ chức Ân xá Quốc tế 

b) Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển 

c) Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 

d) Tổ chức quốc tế về Bảo vệ trẻ em  

Câu 7: Điền từ có chứa tiếng trẻ thích hợp vào chỗ chấm 

a. Trường chúng  tôi đang phát động gây quỹ Vì …….. 

b. Mẹ đưa em trai đi ………………. chắc phải một lát nữa mới về 

c. Khi lên xe buýt, chúng ta phải nhường ghế cho …….., người già, người tàn tật và phụ nữ có thai.  

d. Chắc Người thương lắm lòng ……. 

(Từ gợi ý: con trẻ, trẻ em, trẻ thơ, nhà trẻ) 

Câu 8: Em hiểu như thế nào về câu Trẻ em như trang giấy trắng? 

Câu 9: Điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp? 

a. Con bé mới 7 tuổi mà ăn nói đâu ra đấy, không khác bà cụ non 

b. Bạn ấy nói với mọi người: Mình nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này 

Câu 10: Viết đoạn văn (5-7 câu) tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em nhiều ấn tượng. 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Những bổn phận của trẻ em được quy  định trong điều 21: 

- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, 

thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn 

cảnh khó khăn theo khả năng của mình. 

- Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ 

gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường. 

Câu 2: 

Ý nghĩa của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em? 

Trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc; được học tập; được vui chơi, giải trí. Đồng thời các em cũng có bổn 

phận phải quan tâm, chăm sóc yêu thương gia đình và giúp đỡ những người xung quanh mình. Bên cạnh đó 

các em có bổn phận phải học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. 

Đáp án đúng:  C. 

Câu 3: 

Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở trong đời thật, từ chính đôi bàn tay của mình 

Đáp án đúng: A. 

Câu 4: 

Ý nghĩa của bài thơ Sang năm con lên bảy: 

Điều mà người cha muốn nói với con đó là: Khi lớn lên, từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh 

phúc thật sự do chính hai bài tay con gây dựng nên. 

Đáp án đúng: A. 

Câu 5: 

Các tên cơ quan, tổ chức được viết đúng đó là: 

- Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc 

- Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

- Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em 

Câu 6: 

Các tên cơ quan, tổ chức viết đúng là: 



 

 

 

 

- Tổ chức Ân xá Quốc tế 

- Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển 

Câu 7: 

a. Trường chúng  tôi đang phát động gây quỹ Vì trẻ thơ 

b. Mẹ đưa em trai đi nhà trẻ chắc phải một lát nữa mới về 

c. Khi lên xe buýt, chúng ta phải nhường ghế cho trẻ em, người già, người tàn tật và phụ nữ có thai. 

d. Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 

Câu 8: 

Tờ giấy trắng đặc tính là trắng tinh, không vấy bẩn. Giống như những đứa trẻ chúng ngây thơ, trong trắng 

nhưng cũng vì thể mà rất dễ bị vấy bẩn.Cần nâng niu, chăm sóc trẻ em để chúng mãi giữ được sự trong sáng, 

hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình. 

Câu 9: 

a. Con bé mới 7 tuổi mà ăn nói đâu ra đấy, không khác bà cụ non 

Bộ phận cần điền dấu ngoặc kép là “bà cụ non” dùng để đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt 

b. Bạn ấy nói với mọi người: Mình nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này 

Bộ phận cần điền dấu ngoặc kép là “Mình nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này” dùng để đánh 

dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 

Câu 10: 

            Tuần vừa rồi tới bệnh viện huyện khám sức khoẻ em có gặp được một cô y tá  rất đáng mến. Cô ước 

chừng gần ba mươi tuổi, dáng người gầy, dong dỏng cao. Mái tóc đen dài được cô búi lại ra phía sau rất gọn 

gàng ở phía sau. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho bệnh nhân tới khám, gọi tên mọi người rõ ràng, mạch lạc. Lúc phụ 

giúp bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng và tỉ mỉ. Mỗi một bệnh nhân khám xong cô 

đều dặn dò họ một cách cẩn thận về bệnh tình của họ. Em  ngước lên nhìn bảng tên của cô, muốn thầm ghi 

nhớ tên của cô y tá khiến em có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

 


